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No.
Stt

Name of Organization/Unit - Address
Tên nhà sản xuất / Tổ chức - Địa chỉ

Registration 
Number of 4C 

Unit
Số đăng ký của 

đơn vị 4C

Type of 
verification
Loại hình 

kiểm tra xác 
nhận 

Total BP
Số đối tác

Area
Diện tích

(Ha)

Approx.
Sản lượng
(Bao 60kg)

Place
Nơi đánh giá

Date
Ngày đánh giá

Verifiers
Thanh tra viên

Request of 
VCC & C

Đề xuất của 
VCC&C

Validity of 4C 
license

Hiệu lực giấy 
phép 4C

1 NGUYEN NGHIA TRADING COMPANY LIMITED 90133-75-1 Initial 268 768.3 50,078.00 ĐakLak 03-05/01/2024
Võ Ngọc Phúc (Lead auditor) - 
Nguyễn Thị Xuân Thảo - Võ 
Quốc Vỹ (Trainee)

3 năm 18/01/2027

2 Tuan Loc Commodities Company Limited 90069-75-2 Surveillance 118 118.65 9,394.00 Lâm Đồng 18-19/01/2024

Phan Ngọc Linh (Lead audtior) - 
Nguyễn Thị Xuân Thảo - Phạm 
Hữu Phước (Trainee) 3 năm 20/02/2026

3 Tuan Loc Commodities Company Limited 90069-75-2 Addendum 663,109.00 47795.5 Lâm Đồng 19-21/02/2024

Phan Ngọc Linh (Lead audtior) - 
Nguyễn Thị Xuân Thảo - Phạm 
Hữu Phước (Trainee) 3 năm 20/02/2026

4 SON LA COFFEE PROCESSING JSC 90134-75-1 Initial 181 178.72 8,638 Sơn La 22-24/01/2024
Lê Quang Bình (Lead auditor) - 
Võ Ngọc Phúc - Võ Quốc Vỹ 
(Trainee)

3 năm 21/03/2027

5 LAM LUC COMPANY LIMITED 90135-75-1 Initial 269 464.79 35937.5 Lâm Đồng 26-29/01/2024
Lê Quang Bình (Lead auditor) - 
Võ Ngọc Phúc - Võ Quốc Vỹ 
(Trainee)

3 năm 28/03/2027

6 PROFESSIONAL COFFEE AND FINE FOOD 
EQUIPMENT CORPORATION 

90136-75-IB-1 Initial n/a n/a n/a Hồ Chi Minh 27/01/2024
Trần Thị Thảo Nguyên (Lead 
auditor) 3 năm 04/02/2027

450 663,109 8,638TỔNG

VIETNAM COMMODITY CONTROL & CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TRA XÁC NHẬN 4C - NĂM 2024

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30/06/2024

Phan Thị Mỹ Hòa


